
TUẦN 25/2019

Tên lớp học

TC.MTT-17 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
CẮT MAY VÁY, 

ÁO VÁY

CẮT MAY VÁY, 

ÁO VÁY

3H 4H

CÔ TRANG CÔ TRANG

SHCN. XƯỞNG MAY XƯỞNG MAY

CHIỀU
CẮT MAY VÁY, 

ÁO VÁY

4H

CÔ TRANG

XƯỞNG MAY

TC.MTT-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM

QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG

SẢN PHẨM

CẮT, MAY ÁO SƠ MI 

NAM NỮ

3H 4H 4H

CÔ TIÊN CÔ TIÊN CÔ TRANG

SHCN.XƯỞNG MAY XƯỞNG MAY XƯỞNG MAY

CHIỀU
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM
TI N  HỌC

4H 4H

CÔ TIÊN CÔ THU TRANG

XƯỞNG MAY PHÒNG C2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
(Từ ngày 20 tháng 05 năm 2019 đến ngày 25 tháng 05 năm 2019)

Giờ bắt đầu học:Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp:60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45').

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

3

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'



TC.SCTBM-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.SCTBM-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

SỬA CHỮA  VÀ 

HIỆU CHỈNH

MÁY MAY 2 KIM

SỬA CHỮA  VÀ 

HIỆU CHỈNH

MÁY MAY 1 KIM

THI DUNG SAI 

LẮP GHÉP-

KỸ THUẬT ĐO

SỬA CHỮA  VÀ 

HIỆU CHỈNH

MÁY MAY1 KIM

SỬA CHỮA  VÀ 

HIỆU CHỈNH

MÁY MAY 1 KIM

3H 4H 2H 4H 4H

THẦY HẢI THẦY HOÀNG THẦY HOÀNG THẦY HOÀNG

SHCN.PHÒNG A4 PHÒNG A4 PHÒNG D4 PHÒNG A4 PHÒNG A4

CHIỀU

SỬA CHỮA  VÀ 

HIỆU CHỈNH

MÁY MAY 1 KIM

4H

THẦY HOÀNG

PHÒNG A4

NGẮN HẠN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

SÁNG
SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ 

MAY

4H 4H

THẦY HẢI THẦY HẢI

PHÒNG A4 PHÒNG A4

2

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐẶNG

HỒNG HOÀNG

THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN

SHCN

7h-7h45'

THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN THỰC TẬP TN
SHCN

13h-13h45'

4

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐỖ

MINH HẢI

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

5

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'



CHIỀU
SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

SỬA CHỮA

 THIẾT BỊ MAY

4H 4H 4H

THẦY HẢI THẦY HẢI THẦY HẢI

PHÒNG A4 PHÒNG A4 PHÒNG A4

TRƯỞNG KHOA

5

NGẮN HẠN

SHCN

13h-13h45'


